
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00029545
Nguyễn Thị Châu 
Loan

27/07/1985 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00059878 Trương Đức Dũng 21/01/1980
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng và môi 
trường đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

3 HTV-00168834 Bùi Thị Hồng Ánh 03/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

4 HTV-00168835 Hoàng Thị Chín 18/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

5 HTV-00168836 Trần Thị Khánh Ly 02/5/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

6 HTV-00168837 Lê Anh Tuấn 06/11/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

7 HTV-00011625 Vũ Đức Ân 18/11/1976 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

8 HTV-00112714 Phan Trung Thuận 17/03/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

9 HTV-00168838 Đào Xuân Huy 08/7/1986 Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao thông
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình đường thủy nội 
địa - Hàng hải

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Đường thủy nội địa- Hàng hải

II

thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

13 HTV-00168849 Trần Văn Trường 14/04/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

18 HTV-00168850 Nguyễn Duy Nam 02/08/1971
Trung cấp chuyên ngành Ảnh Địa 
hình

Khảo sát địa hình III

19 HTV-00050101 Đoàn Văn Thưởng 09/12/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

11 Đỗ Quang Anh 20/11/1995
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông
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Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

21/08/1995Nguyễn Đức Dũng10 HTV-00112696

HTV-00168848

14 Phạm Văn Dương 18/08/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

12 Trần Xuân Cương 30/06/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00112684

HTV-00112685

16 Phan Văn Thắng 29/01/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

15 Nguyễn Văn Tập 06/08/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00112687

HTV-00112688

20 Mai Xuân Cường 05/05/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

17 Đặng Đức Anh 15/11/1994
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 
thông

HTV-00112694

HTV-00112700

22 Phạm Đình Đạo 14/02/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

21 Hà Văn Tú 10/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00112706

HTV-00112707



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

26 HTV-00101727 Phạm Văn Kim 17/05/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình đường thủy nội 
địa - Hàng hải

II

27 HTV-00048813 Lê Quốc Trọng 26/09/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Đường thủy nội địa- Hàng hải

II

28 HTV-00168862 Tạ Thị Minh 03/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

29 HTV-00168863 Nguyễn Thành Nam 21/01/1982
Kỹ sư Thủy lợi - ngành Công 
trình thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình II

30 HTV-00168864 Nguyễn Đức Ngọc 23/02/1982
Kỹ sư Thủy lợi - ngành Công 
trình thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình II

31 HTV-00168865
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

25/08/1993
Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng 
lượng tái tạo

Thiết kế kết cấu công trình II

32 HTV-00168866 Nguyễn Hùng Cường 12/08/1985 Cử nhân cao đẳng ngành Trắc địa Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

36 HTV-00151152 Lê Ngọc Mai 16/04/1992 Kỹ sư ngành Tin học xây dựng Định giá xây dựng II

37 HTV-00008113 Hà Thế Hùng 14/11/1980
Kỹ sư thiết bị điện - điện tử ngành 
điện

Định giá xây dựng II

38 HTV-00168872 Nguyễn Thị Thảo 29/12/1982 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

III

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

41 HTV-00092981 Nguyễn Hoàng Anh 07/08/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

42 HTV-00038531 Trà Thanh Hùng 01/01/1988
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây 
dựng

Khảo sát địa hình II

43 HTV-00168874 Huỳnh Tấn Sinh 06/02/1993 Kỹ sư Kỹ thuật Điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

44 HTV-00168875 Huỳnh Minh Công 10/06/1990 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

45 HTV-00168876 Nguyễn Thanh Tình 03/05/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

24 Vũ Quang Nghĩa 09/10/1995
Kỹ sư xây dựng công trình giao 
thông

23 Bùi Minh Thành 11/08/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00112704

HTV-00112705

33 Đặng Hải Anh 26/01/1993 Kỹ sư hệ thống điện

25 Tạ Ngọc Đạt 07/07/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00114840

HTV-00117051

35 Nguyễn Văn Trọng 28/03/1994 Kỹ sư hệ thống điện

34 Nguyễn Mạnh Cường 06/10/1994 Kỹ sư hệ thống điệnHTV-00115800

HTV-00117053

40 Huỳnh Thái Hữu Bình 25/09/1991
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Kỹ sư xây dựng công trình giao 
thông

18/08/1992Tạ Văn Quyết39 HTV-00038091

HTV-00168873
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46 HTV-00090632 Trần Minh Cảnh 01/01/1985 Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

49 HTV-00168902 Hoàng Anh Tuấn 17/03/1991
Kỹ sư Công nghệ nhiệt - Điện 
lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

50 HTV-00168903 Trần Văn Tuấn 24/05/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

51 HTV-00012062 Nguyễn Văn Viên 07/07/1981 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

53 HTV-00150649 Lê Văn Thành 22/07/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

54 HTV-00015147 Dương Minh Quang 20/11/1990 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

56 HTV-00168841 Trần Quốc Cường 14/10/1993
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây 
dựng – ngành Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

57 HTV-00168842 Trần Xuân Hưng 18/09/1994
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

58 HTV-00168843 Trần Thái Dũng 01/10/1964 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III

59 HTV-00168844 Nguyễn Tấn Dũng 22/02/1979 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Định giá xây dựng III

60 HTV-00168845 Trần Hải Nam 16/01/1982
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

61 HTV-00168846 Hồ Đình Thái 02/03/1992
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

Định giá xây dựng III

63 HTV-00168851 Bùi Công Hưng 10/10/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

65 HTV-00168852 Lê Minh Luân 09/04/1993
Cao đẳng nghề ngành Xây dựng 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

66 HTV-00168853 Lê Hồng Phong 02/02/1986 Trung cấp Xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình III

67 HTV-00168854 Trần Lê Hải Đăng 14/07/1994 Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ Khảo sát địa hình III

68 HTV-00168855 Trần Ngọc Tuân 04/10/1996 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

70 HTV-00168857 Nguyễn Văn Thiên 10/10/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

48 Nguyễn Thái Vũ 08/01/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

47 Đặng Hoàng Duy 08/09/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV-00168877

HTV-00168901

55 Đào Văn Dũng 22/05/1982
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

52 Trần Thanh Can 25/09/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng – 
chuyên ngành Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

HTV-00168839

HTV-00168840

64 Nguyễn Đức Tyn 22/02/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

62 Nguyễn Văn Thụy 20/06/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công 
trình Giao thông

HTV-00168847

HTV-00114871

69 Nguyễn Thế Bảo 18/10/1982 Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngHTV-00168856
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71 HTV-00168858 Lê Khắc Tú 13/12/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

72 HTV-00061271 Nguyễn Thành Minh 03/08/1985
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

73 HTV-00168859 Nguyễn Thanh Toàn 27/04/1995
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

74 HTV-00031555 Đặng Quang Khải 10/01/1975
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

75 HTV-00031564 Đỗ Thành Nam 19/04/1978 Kỹ sư Điện Kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

76 HTV-00031557 Đỗ Việt Hùng 09/08/1971
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

77 HTV-00031558
Nguyễn Hồ Việt 
Cường

20/01/1968 Kỹ sư Xây dựng dân dụng & CN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

78 HTV-00031560 Nguyễn Văn Huy 13/06/1973
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

79 HTV-00168860 Đinh Văn Tú 11/05/1994 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

80 HTV-00168861 Lê Trường Thi 17/06/1988 Cao đẳng Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III

81 HTV-00152471 Hồ Văn Thông 09/06/1994
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

82 HTV-00168867 Trần Gia Huy 13/01/1976
Kiến trúc sư – Kiến trúc công 
trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

83 HTV-00149297 Lê Anh Minh 05/02/1996
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

84 HTV-00064124 Cao Xuân Thắng 10/10/1982 Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

85 HTV-00168868 Phan Ngọc Sỹ 19/05/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng (Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp)

Thiết kế kết cấu công trình II

86 HTV-00031188 Trần Minh Định 26/12/1979 Kỹ sư Công trình thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

88 HTV-00168869 Phạm Khắc Hiếu 05/12/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

89 HTV-00168870 Cấn Tú Hanh 27/09/1989 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

90 HTV-00168871 Nguyễn Văn Mạnh 14/05/1991
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử chuyên ngành Hệ thống 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

91 HTV-00014677 Nguyễn Đức Văn 09/09/1979 Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

92 HTV-00168878 Nguyễn Quyết Thắng 19/01/1991 Trung cấp Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

93 HTV-00168879 Tạ Hữu Nam 16/07/1981 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

94 HTV-00168880 Nguyễn Đức Tài 03/04/1983
Cử nhân Cao đẳng Điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

95 HTV-00168881 Nguyễn Xuân Trường 01/11/1984 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

96 HTV-00168882 Hoàng Văn Vải 08/09/1985 Kỹ sư Công nghệ tự động
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

97 HTV-00168883 Nguyễn Văn Hưng 03/07/1989 Cao đẳng Điện công nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

87 Đỗ Hoàng Phương 19/11/1982 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điệnHTV-00014670
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98 HTV-00168884 Nguyễn Văn Hoàn 12/04/1993 Trung cấp Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

99 HTV-00168885 Nguyễn Văn Hưng 04/07/1990 Cao đẳng Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

100 HTV-00168886 Nguyễn Hồng Minh 11/01/1975 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

101 HTV-00017776 Nguyễn Hữu Long 08/01/1983 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

102 HTV-00013277 Trần Quang Tâm 04/08/1989 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

103 HTV-00168887
Nguyễn Mạnh Hoàng 
Việt

12/03/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

104 HTV-00168888 Nguyễn Văn Mền 19/12/1988
Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

105 HTV-00112155 Trần Văn Anh 07/02/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện – Điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

107 HTV-00168890 Lâm Thiên Bá 06/04/1996 Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

108 HTV-00168891 Trần Văn Thuận 16/03/1986
Cao đẳng Xây dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

110 HTV-00168893 Nguyễn Thọ Lạc 01/06/1981
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

111 HTV-00168894 Đỗ Quang Trường 07/09/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

112 HTV-00168895 Lê Tiến Tùng 28/05/1994
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

113 HTV-00168896 Ngô Xuân Hòa 12/12/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

114 HTV-00168897 Vũ Trọng Cường 28/08/1986
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

115 HTV-00168898 Đỗ Ngọc Dương 15/12/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

116 HTV-00004522 Nguyễn Trọng Khiêm 15/03/1985
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Định giá xây dựng II

117 HTV-00147103
Nguyễn Thị Thu 
Huyền

10/05/1992
Kỹ sư An toàn phòng cháy và 
chữa cháy

Định giá xây dựng III

118 HTV-00147104 Nguyễn Thanh Sơn 21/12/1986
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng 
Dân dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

121 HTV-00016080 Đào Trọng Thành 14/12/1982
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
Công nghiệp

Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công 
trình xây dựng

03/11/1997Lê Huỳnh Anh Đào106

109 Phạm Thị Thạch Thảo 07/10/1998 Cử nhân Quản lý xây dựng

HTV-00168889

HTV-00168892

120 Chu Văn Khải 05/09/1991  Kỹ sư Xây dựng cầu đường

119 Đặng Thanh Xuân 09/11/1988
Kỹ sư Xây dựng – ngành Xây 
dựng Thủy lợi – Thủy điện

HTV-00134083

HTV-00016084

122 Đỗ Thu Trang 10/11/1990 Kỹ sư Xây dựng Cầu - ĐườngHTV-00168899
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Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

123 HTV-00016079 Nguyễn Công Thuấn 19/06/1973
Kỹ sư bảo đảm an toàn đường 
thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

125 HTV-00168904 Vũ Văn Hà 01/10/1985
Kỹ sư Xây dựng công trình dân 
dụng và Công nghiệp

Khảo sát địa hình III

126 HTV-00011676 Đặng Minh Đức 01/11/1991
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng II

127 HTV-00004510 Lê Bá Hùng 01/11/1970
Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp 
công nghiệp ngành Điện khí hóa 
và cung cấp điện

Định giá xây dựng III

128 HTV-00054534 Thái Văn Trang 05/12/1979
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III

129 HTV-00049256 Trần Minh Phong 21/09/1990
Kiến trúc sư – Kiến trúc công 
trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

124 Nguyễn Tiến Thành 23/12/1990 Kỹ sư Xây dựng công trình thủy

122 Đỗ Thu Trang 10/11/1990 Kỹ sư Xây dựng Cầu - ĐườngHTV-00168899

HTV-00168900


